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STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 
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Dân 

tộc
Họ và tên cha Họ tên mẹ HKTT Nơi ở hiện tại SĐT Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Trường An 21-04-18 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Toàn Phạm Thị Hương
Thôn Tân Thanh - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Tân Thanh 0867566658

2 Lê Ngọc Tuệ An 22-05-18 Nữ Kinh Lê Hồng Quyền Nguyễn Thị Linh
Thôn Trại Kênh - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Trại Kênh 0375741585

3 Đinh Thị Quỳnh Anh 27-07-18 Nữ Kinh Đinh Văn Linh Bùi Thị Hường
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0376528610

4 Trần Đức Anh 26-06-18 Nam Kinh Trần Đức Tân Lê Thị Hiền
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0868198832

5 Phạm Thị Vân Anh 29-06-18 Nữ Kinh Phạm Thế Đạt Nguyễn Thị Vân Thoa
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0123456789

6 Trương Thế Bảo 19-11-18 Nam Kinh Trương Văn Thức Phạm Thị Uyên
Xã Minh Hòa - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải 

Dương
Xuyên Đông   0962738589

7 Bùi Hoàng Ngọc Diệp 02-12-18 Nữ Kinh Bùi Văn Khoa Điều Hoàng Thị Loan
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0858978828

8 Phạm Anh Duy 15-10-18 Nam Kinh Phạm Văn Nhật Lê Thị Hằng
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0333596586

9 Đỗ Ngọc Hân 17-10-18 Nữ Kinh Đỗ Như Công Ngô Thị Hằng
Xã Tinh Nhuệ - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú 

Thọ
Vụ Nông 0352716121

10 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17-08-18 Nữ Kinh Nguyễn Đức Sang Phạm Thị Huế
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0345868032

11 Vũ Duy Khang 24-01-18 Nam Kinh Vũ Văn Ba Trần Thị Thu
Xã Lê Thiện - Huyện An Dương - Thành Phố 

Hải Phòng
Xuyên Đông 0388186794

12 Phan Viết Khánh 27-12-18 Nam Kinh Phan Viết Chung Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Xã Bát Trang - Huyện An Lão - Thành Phố 

Hải Phòng
Xuyên Đông 0787362165

13 Nguyễn Hoàng Gia Lâm 06-11-18 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Hiệp Hoàng Thị Thắm
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0065915696

14 Dương Khánh Linh 28-05-18 Nữ Kinh Dương Xuân Tuệ Nguyễn Thị Tâm
Xã Quỳnh Trang - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh 

Thái Bình
Xuyên Đông   0973004102

15 Phạm Thế Nhật Minh 05-03-18 Nam Kinh Phạm Thế Hoa Nguyễn Thị Hồng
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0787314519

16 Trần Kim Ngân 02-11-18 Nữ Kinh Trần Hữu Quý Nguyễn Thị Vân
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0788611379

17 Hoàng Nguyễn Lan Phương 25-09-18 Nữ Kinh Hoàng Văn Ninh Nguyễn Thị Hạnh
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0965807050

18 Phạm Phú Quân 06-10-18 Nam Kinh Phạm Phú Phong Nguyễn Thị Hồng
Thôn Đại Đồng - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Đại Đồng 0879686502

19 Nguyễn Đức Anh Quân 15-09-18 Nam Kinh Nguyễn Đức Nam Phạm Hồng Loan
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông   0375586256

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1C

NĂM HỌC 2024 - 2025



20 Nguyễn Thị Thanh Thảo 09-07-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Kiên Vũ Thị Thơm
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0969218356

21 Trần Thị Phương Thảo 21-06-18 Nữ Kinh Trần Văn Nam Đào Thị Duyên
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá

0354984702

22 Nguyễn Thu Thảo 07-08-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Quang Vũ Thị Xuyến
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0387069255

23 Hoàng Thanh Thiện 10-11-18 Nữ Kinh Hoàng Đình Tư Trần Thị Thu Phương
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0368895534

24 Nguyễn Anh Thư 27-10-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Nhật Nguyễn Thị Lan
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông   0932396899

25 Vũ Thị Bảo Trâm 11-12-18 Nữ Kinh Vũ Văn Lộc Nguyễn Thị Yến
Thị trấn Thanh Miện - Huyện Thanh Miện - 

Tỉnh Hải Dương
Vụ Nông 0868215939

26 Trần Đức Trung 22-03-18 Nam Kinh Trần Đức Đại Nguyễn Thị Hòa
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0912799505

27 Trần Xuân Trường 11-06-18 Nam Kinh Trần Văn Quyền Đoàn Thị Thu Trang
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông   0911108136

28 Nguyễn Khánh Vy 13-11-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tuấn Lê Thị Hương
Thôn Đại Đồng - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Đại Đồng 0364986807

29 Nguyễn Khả Vy 02-08-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tâm Bùi Thị Hồng Hải
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0937825775

30 Lương Đắc Minh Khang 13-10-17 Kinh Kinh Lương Đắc Lâm Hoàng Thanh Thảo
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0906115555

Đại Bản, ngày 29 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Chi


